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MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Qua thực tế dạy học  môn Tiếng Việt lớp 5 ở trường Tiểu học, tôi nhận thấy Tập làm văn là phân môn khó nhất mà việc dạy và học văn miêu tả đặc biệt là văn tả người, học sinh phải vận dụng nhiều kiến thức, kĩ năng trong quá trình học tập, tiếp thu kiến thức để hoàn thành bài văn. Kết quả cuối cùng của phân môn này là bài văn. Do nhận thức của học sinh tiểu học mang tính cụ thể, khả năng diễn đạt, viết câu từ hạn chế vì vậy rất khó với việc dạy và học của  của giáo viên và học sinh, chất lượng bài văn chưa cao, các em ngại viết văn, viết qua loa, ít cảm xúc, quan sát chưa kĩ, chưa chân thực,...Mặc dù các đề bài văn tả người trong sách giáo khoa khá cụ thể và được chọn lọc kĩ, gần gũi với cuộc sống sinh hoạt, học tập của các em. Nhưng thực tế chất lượng bài văn tả người của các em chưa tốt, bài viết khuôn mẫu, sáo rỗng, hời hợt, chung chung, bài viết ngắn, câu văn chưa hay, ít có sắc thái riêng biệt của đối tượng miêu tả. Cách dạy tập làm văn như cũ khiến học sinh dựa dẫm, lười suy nghĩ, sáng tạo, không chịu quan sát, tìm tòi và tả không chân thực. Đa số các đồng chí giáo viên tập trung vào các phân môn khác mà dạy tập làm văn qua loa dẫn đến các em không được luyện nhiều và lười học, lười làm văn nên các bài văn tả người rất ngắn, sơ sài...


Chính vì thế, để rèn cho các em học sinh lớp 5 viết tốt bài văn miêu tả người cần phải có phương pháp dạy học phù hợp với nội dung, yêu cầu của từng bài, đề bài  giúp học sinh rèn luyện óc quan sát, phương pháp suy nghĩ, kĩ năng quan sát, tư duy sáng tạo và kĩ năng diễn đạt nhằm nâng cao chất lượng. Bồi dưỡng kĩ năng làm bài văn tả người tốt, miêu tả được vẻ đẹp về hình dáng, tính tình, nội tâm, cảm xúc của nhân vật giúp các em tự tin quan sát, viết bài, bồi dưỡng nhóm học sinh năng khiếu về môn Tiếng Việt là mục tiêu của bản thân tôi khi được phân công giảng dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 5. Với sự nhiệt tâm trong nghề và lòng yêu trẻ, nên tôi đã nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp dạy học và áp dụng vào thực tế giảng dạy nhiều năm, thấy rất hiệu quả nên chắt lọc viết sáng kiến “Phương pháp dạy học nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn tả người cho học sinh lớp 5.” 

2. Cơ sở lí luận của sáng kiến:
Như chúng ta đã biết, ở Tiểu học, Tiếng Việt vừa là môn học chính, vừa là công cụ giúp học sinh tiếp thu các môn học khác. Tiếng Việt nhằm hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và học tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên và con người, về văn hóa và văn học của Việt Nam và nước ngoài. Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam: có tri thức, thấm nhuần truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ưa chuộng lối sống lành mạnh, ham thích làm việc...qua các phân môn Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Kể chuyện và Tập làm văn. 
        Bởi vậy, dạy môn Tiếng Việt trong trường tiểu học, đặc biệt là lớp 5, nhằm củng cố, nâng cao, mở rộng, tổng hợp các kiến thức của bậc học,...tạo ra những môi trường giao tiếp có chọn lọc, học sinh mở rộng vốn từ theo định hướng, trang bị những tri thức nền và phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, học tập.


Phân môn Tập làm văn lớp 5 nhằm trang bị kiến thức và rèn kĩ năng tập làm văn, mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh. Nội dung các bài tập làm văn lớp 5 thường gắn với chủ điểm đang học ở các bài tập đọc. Việc phân tích, lập dàn ý, chia đoạn, dựng đoạn bài văn miêu tả, quan sát đối tượng, viết câu, đoạn, bài,...góp phần phát triển năng lực phân tích, tổng hợp, phân loại của học sinh. Tư duy hình tượng của trẻ cũng được rèn luyện và phát triển nhờ các biện pháp so sánh, nhân hóa...khi miêu tả. Học sinh cũng có điều kiện tiếp cận với vẻ đẹp của con người và thiên nhiên đất nước, có cơ hội bộc lộ cảm xúc của cá nhân, mở rộng tâm hồn và phát triển nhân cách con người.

Bởi vậy, việc dạy tiếng Việt trong trường Tiểu học rất quan trọng và cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học. Kết quả học tập của học sinh chính là văn bản viết trong đó các bài tập làm văn miêu tả cảnh và tả người chiếm phần lớn.
        Vậy vấn đề dạy Tập làm văn thế nào để học sinh lớp 5 viết được bài văn, văn bản đặc biệt là bài văn miêu tả người theo yêu cầu hiện hành của cuộc sống? Đây là vấn đề  mà bản thân tôi cũng như các thầy cô giáo dạy lớp 5 rất quan tâm, trăn trở trong công tác giảng dạy cũng như trong sự nghiệp “trồng người” của mình. 
3. Thực trạng của vấn đề:

Để làm tốt bài văn miêu tả người trong chương trình Tập làm văn lớp 5, cần thực hiện tốt các nội dung sau: Biết tìm ý và viết đoạn mở bài, thân bài, kết bài cho bài văn miêu tả. Biết dùng một số biện pháp liên kết câu trong đoạn. Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả. Biết dùng các biện pháp nhân hóa và so sánh để viết câu được hay hơn. 


Miêu tả người là dùng ngôn ngữ vẽ lại một người nào đó. Miêu tả giỏi thì người đọc chỉ qua những lời tả của người viết cũng có thể hình dung ra không chỉ hình dáng bên ngoài mà còn nhận thấy cả nội tâm bên trong, cái tâm trạng vui, buồn, yêu, ghét của con người. Người viết văn miêu tả không làm công việc đồ, sao, chép, chụp lại cuộc sống. Người viết văn phải mở rộng tấm lòng mình ra để đón nhận cuộc sống. Và bài viết ra chính là văn bản ghi nhận lại sự rung động của tấm lòng bạn khi sống bên nhân vật mình miêu tả. Không có tấm lòng tha thiết gắn bó với người bà, người ông thì làm sao người bà, ông có thể làm cho tâm hồn người tả thêm phong phú, truyền cảm được. 

Để viết bài văn miêu tả người có chất lượng, học sinh phải biết quan sát đối tượng miêu tả, phải quan sát cụ thể, tỉ mỉ. Quan sát không phải chỉ là đứng ngắm mà quan sát bắt ta hòa mình vào cuộc sống, thấy ra những cái cần ghi chép, cần nhớ và mở rộng những điều đã biết rồi tái hiện lại những điều đã quan sát khi viết văn. Cố gắng diễn đạt sao cho ngắn gọn, trong sáng, có hình ảnh. Ý phải thể hiện được thành chữ, thành câu. Cần cân nhắc từng chữ để diễn tả đúng ý mình. Câu cần viết ngắn gọn, nhưng phải đảm bảo đủ ý, có chủ ngữ, vị ngữ. Câu văn cần gắn với ý đoạn văn, văn viết sao cho có hình ảnh, nhạc điệu, thể hiện rõ người mà ta miêu tả.
* Yêu cầu là vậy nhưng thực trạng của vấn đề tôi nghiên cứu như sau:

3.1. Tình hình trước khi áp dụng sáng kiến:
* Thuận lợi:

- Giáo viên: Các đồng chí giáo viên tích lũy được kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình trong công việc.
- Học sinh: Có đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa, vở bài tập.  
Một số em đã biết viết câu văn miêu tả đúng, dùng từ chính xác, bài văn hay, rõ ý, trình bày bài sạch đẹp, vận dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá, liên tưởng phong phú nên bài văn gây cảm xúc cho người đọc.
* Khó khăn:

- Giáo viên: Đã có nhiều cố gắng đổi mới phương pháp dạy học, mở rộng kiến thức nhưng đôi khi cũng ngại không dám thoát li gợi ý của sách giáo khoa, sách tham khảo vì sợ không đủ thời gian cho tiết học hay sợ sai. 
- Vận dụng tích hợp trong dạy học chưa được các giáo viên vận dụng triệt để nên đôi khi lượng kiến thức đưa vào giờ học hơi nhiều.
- Một lớp có nhiều học sinh với khả năng tiếp thu khác nhau nên giáo viên khó có thể áp dụng phương pháp dạy hiện đại để dạy đại trà. Nếu đọc bài mẫu của học sinh năng khiếu thì học sinh chậm dễ bắt chước câu văn, hình ảnh của bạn để viết. Như vậy tác dụng giáo dục chưa cao. Nếu chú ý đến học sinh năng khiếu thì sẽ quan tâm ít tới học sinh chậm tiến bộ. Còn nếu tập trung nhiều vào học sinh chậm phát triển, kiên trì với đối tượng này đạt được yêu cầu bài văn thì lại ảnh hưởng đến sự phát triển của số học sinh năng khiếu.
- Một số đề bài trong sách giáo khoa chưa phù hợp với địa phương.
- Học sinh:
- Học sinh của nhà trường đa số làm bài văn chỉ ở mức độ đạt.

- Nhiều em học sinh chưa vận dụng kiến thức đã học trong môn Tiếng Việt, Luyện từ và câu,... vào phân môn Tập làm văn như: dựa vào kiến thức lớp Bốn, dựa vào bài đọc trong sách để hiểu được cấu tạo bài văn tả người.
- Học sinh viết bài dập khuôn máy móc, chưa phát huy năng lực sáng tạo, còn bắt chước, lặp lại điều người khác đã viết, ghi chép tổng hợp kém, vốn sống cũng như vốn từ tiếng Việt còn nghèo nàn, nhiều bài viết sơ sài, câu văn lủng củng, sử dụng biện pháp nghệ thuật còn vụng về, kĩ năng lập dàn ý còn khó khăn. Việc viết văn của các em còn dựa vào văn mẫu hay mượn ý, câu, từ của người khác. Ví dụ: tả mẹ mà em nào cũng viết mắt mẹ em tròn, đen, mặt mẹ trái xoan, mũi mẹ dọc dừa hay tả bà thì phải tóc trắng, da nhăn nheo nhưng hiện nay có rất nhiều bà tuy tuổi cao nhưng còn khá trẻ...
- Với những em hoàn thành bài, có vốn tiếng Việt hạn chế nên việc viết câu đoạn văn rời rạc, sai lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, kĩ năng làm văn miêu tả kém. Các em chưa biết cách quan sát, chọn lọc chi tiết để quan sát mà khi viết chưa tái hiện được những gì mình quan sát được về đối tượng định tả. Khi miêu tả người thiên về kể nhiều, tả ít. Khi viết bài không nêu được tình cảm của mình hoặc chỉ nêu được câu đơn giản như: Em rất yêu mẹ, yêu bà, yêu bạn... mà chưa thể hiện được tình cảm của mình qua lời nói, việc làm hay hành động mà em nêu trong bài. Các em cũng chưa biết so sánh hay nhân hóa hành động của người mà mình đang tả, thiếu vốn sống thực tế dẫn đến bài văn quá ngắn, sơ sài. Các em sử dụng hình ảnh của bạn hay văn mẫu để viết bài, không có sự sáng tạo, chân thực khi miêu tả người.
- Với học sinh năng khiếu, khá hơn thì bị ảnh hưởng bởi nhiều đối tượng học sinh có trình độ khác nhau, thời gian mở rộng ít.

- Khó khăn nữa là chữ viết của các em đa số là chưa đẹp, đôi khi cẩu thả, lem nhem, sử dụng dấu câu chưa đúng. Với bài văn đầy lỗi chính tả, chữ viết xấu, bẩn, tẩy xóa thì việc sửa chữa chau chuốt, sửa ý, từ, câu cho học sinh thì quả là khó khăn vất vả với thầy, cô giáo.
3.2. Khảo sát thực trạng học sinh: 

          * Qua thực tế hiện nay, việc dạy phân môn Tập làm văn còn có rất nhiều hạn 
chế và chưa đạt kết quả như mong muốn. Có thể do nhiều nguyên nhân trong đó đa số giáo viên chưa định hình, đầu tư nghiên cứu về phương pháp giảng dạy cũng như trình tự tiến hành dạy từng bài Tập làm văn như thế nào cho phù hợp với mục đích và nội dung của bài học đặt ra. Mặt khác học sinh tiểu học là đối tượng  mà năng lực tư duy còn hạn chế.  Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của các em chưa cao. Đặc biệt trình độ học sinh ở địa phương các em còn chưa đồng đều hơn nữa học sinh rất ngại học văn. Ngoài ra do việc  thay đổi nội dung chương trình sách giáo khoa, giảm tải  khiến cho giáo viên còn lúng túng trong việc nắm bắt nội dung và phương pháp giảng dạy, từ đó dẫn đến kết quả học tập phân môn Tập làm văn chưa cao.

Nhận thức về vấn đề này nên ngay từ sau khi học bài Cấu tạo bài văn tả người, Luyện tập tả người (từ tuẩn 12, 13), tôi đã nghiên cứu chương trình, nội dung từng bài văn tả người, soạn (Bài soạn phần Mục lục), giảng ở lớp tôi chủ nhiệm và khảo sát học sinh ở hai lớp 5 với đề bài như sau: 
Đề bài: Hãy tả người thân yêu nhất của em.

* Yêu cầu của đề bài: 
- Đối tượng miêu tả là một người thân yêu nhất của em. Đó có thể là một 
người thân trong gia đình: bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em, có thể là thầy giáo, cô giáo hay một người bạn.
- Bài viết phải làm nổi rõ đặc điểm về ngoại hình, tính tình, phẩm chất của người thân yêu đó, cho người đọc thấy rõ sự gắn bó của người viết với đối tượng miêu tả và cùng yêu mến, quý trọng họ. 

	Lớp
	Sĩ số
	Số em xác định đúng đối tượng để tả, viết được bài văn hoàn chỉnh
	Số em đã xác định đúng đối tượng miêu tả nhưng viết sơ sài, câu văn chưa hay
	Số em xác định chưa đúng đối tượng, viết chưa đạt yêu cầu bài văn miêu tả

	
	
	em
	%
	em
	%
	em
	%

	Lớp thực nghiệm
	33
	14
	42,4
	11
	33,3
	8
	24,3

	Lớp đối chứng
	34
	13
	38,2
	11
	32,4
	10
	29,4


Qua khảo sát thực tế với đề bài trên, tôi thấy các em học sinh đã biết xác định đề bài thuộc thể loại văn miêu tả người, tả người thân yêu nhất của mình, tả được về đặc điểm ngoại hình, tính tình, phẩm chất của người đó ở hai lớp tương đối bằng nhau. Phần lớn các em đều biết tình bày bài theo bố cục, tả đúng đối tượng, tả được đặc điểm về ngoại hình, ngoại hình, tính tình, một số em nêu được kỉ niệm khó quên về người đó và tình cảm của em đối với người thân đó nhưng còn sơ sài. Một số em viết đúng bố cục, tả được ngoại hình của người nhưng câu văn chưa logic, chưa biết kết hợp kể với tả mà thường kể nhiều hơn, có em còn nhầm tả một người mới quen hay nhầm sang văn kể chuyện về người em yêu nhất.
 Từ thực trạng trên, là giáo viên trực tiếp dạy môn Tiếng Việt lớp 5 nhiều năm, tôi đã trăn trở rất nhiều và đó là lí do chính đáng thôi thúc tôi viết nên sáng kiến "Phương pháp dạy học nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn tả người cho học sinh lớp 5” nhằm giúp học sinh viết được những bài văn đúng theo yêu cầu của chương trình, tiếp thu bài đạt kết quả cao hơn, mong muốn bồi dưỡng, nâng cao cho những trò có năng khiếu văn học và giúp các em học chậm không còn ngại viết văn.
4. Các biện pháp, giải pháp thực hiện:
4.1. Tìm hiểu chương trình dạy văn miêu tả người lớp 5:

 Chương trình tập làm văn tả người lớp 5 gồm 15 tiết, kì I học 8 tiết, kì 2 học 7 tiết dành cho dạy bài mới và ôn tập. Giáo viên cần nắm được toàn bộ chương trình của phân môn Tập làm văn tả người bao gồm các dạng bài: 

- Với dạng bài Hình thành kiến thức: Dựa vào văn bản có sẵn, khai thác và từ đó hình thành kiến thức mới, ví dụ: Bài Cấu tạo bài văn tả người ( tiết 1- tuần 12) hay với bài Tập làm văn (bài 1; 2 - tuần 13), để dạy bài này, giáo viên không nên tập trung nhiểu thời gian vào việc đọc văn bản thành tiếng mà cần chú trọng thực hành kĩ năng đọc hiểu (có thể yêu cầu 1 HS năng khiếu đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo, sau đó trả lời câu hỏi), tập trung vào những yêu cầu cơ bản, có biện pháp dạy học linh hoạt, tập trung vào những  yêu cầu trọng tâm, gợi ý phân tích để HS dễ thực hiện sau đó rút ra cấu tạo của bài văn tả người và vận dụng vào luyện tập. Với học sinh năng khiếu, các em có thể thấy được Cấu tạo bài văn tả người dựa vào cấu tạo bài văn tả cảnh đã học.
- Dạng bài Luyện tập thực hành: giáo viên cần nắm vững trình độ của học sinh để giải quyết những khó khăn mà các em thường gặp như: chưa biết vận dụng kiến thức đã học để làm bài; hạn chế về vốn sống thực tế nên viết câu chưa hay, chưa có hình ảnh so sánh,…giáo viên có thể gợi mở, hướng dẫn mẫu 
một phần để học sinh dựa vào đó mà làm bài.

      
- Dạy bài Ôn tập: phần dạy dạng bài ôn tập chỉ có 2 tiết cuối học kì 2 của lớp 5, nhằm ôn lại kiến thức về kiểu bài văn tả người.

4.2. Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả người:
4.2.1. Tìm hiểu về văn miêu tả người của lớp 5:


Như chúng ta đã biết, văn miêu tả là thể loại văn dùng lời nói có hình ảnh và có cảm xúc làm cho người nghe, người đọc hình dung được một cách rõ nét, cụ thể về người, vật, cảnh vật, sự việc như nó vốn có trong đời sống. Một bài văn miêu tả hay không những phải thể hiện rõ nét, chính xác, sinh động đối tượng miêu tả mà còn thể hiện được trí tưởng tượng, cảm xúc và đánh giá của người viết đối với đối tượng được miêu tả. Các bài văn miêu tả ở tiểu học chỉ yêu cầu tả những đối tượng mà em yêu thích. Vì vậy, qua bài làm của mình, các em phải gửi gắm được tình yêu thương của mình với những gì miêu tả. Trong cuộc sống các em gặp nhiều người và đó có thể trở thành đối tượng miêu tả của các em.

Trong các kiểu văn miêu tả học sinh được học ở lớp 5 thì ngoài việc tiếp tục rèn luyện cho học sinh các kĩ năng cơ bản đã dạy ở lớp 4 (quan sát đối tượng miêu tả, lựa chọn và sắp xếp ý để miêu tả, dựng đoạn và viết bài miêu tả), chương trình còn chú trọng rèn luyện một số kĩ năng tả bộ phận gắn với đặc điểm kiểu bài cụ thể. Ví dụ: Tả người (Quan sát, tìm ý), tả ngoại hình của người, tả hoạt động, tính tình của người...

Để dạy tốt văn miêu tả người lớp 5, giáo viên vừa phải giúp học sinh thực hiện được những yêu cầu làm văn miêu tả nói chung vừa phải chú ý đến những đặc điểm riêng của từng loại đối tượng để hướng dẫn học sinh miêu tả cho phù hợp. Cụ thể như: Quan sát đối tượng miêu tả, lựa chọn và sắp xếp ý để miêu tả, biết tìm ý và viết đoạn mở bài, thân bài, kết bài; biết dùng một số biện pháp liên kết câu trong đoạn; biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả; biết dùng các biện pháp nhân hóa và so sánh để viết câu được hay hơn; dựng đoạn và viết bài miêu tả. 
4.2.2. Luyện quan sát đối tượng, lựa chọn chi tiết  miêu tả:
  Bài văn tả người ở chương trình lớp 5 thường lấy đối tượng miêu tả là những người thân quen, những con người đã giúp và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các em. Để tả người, trước hết giáo viên cần hướng dẫn cho các em phải tập trung quan sát trực tiếp người được tả. Khi quan sát, phải hình thành được những nhận xét về người được tả. Quan sát, tìm ý luôn phải gắn với tìm lời (từ ngữ, hình ảnh, cách diễn đạt) để diễn tả những điều quan sát được. Tôi đã hướng dẫn em cách quan sát:

4.2.2.1. Hướng dẫn học sinh phải tận dụng hết các giác quan khi quan sát: mỗi giác quan đem đến cho người quan sát một số nhận thức nhất định. Thính giác cho ghi nhận về tiếng động như: giọng nói trầm bổng, ngân nga, dịu dàng, tiếng cười...; Khướu giác cho biết hương vị của đối tượng như mùi thơm của mái tóc, cơ thể,...
          Xúc giác đem đến những cảm nhận về độ nhẵn, độ phẳng, mượt mà, nóng lạnh của đối tượng: bàn tay mẹ ram ráp, mát lịm, ấm áp...Thị giác khám phá được nhiều đặc điểm nhất của đối tượng: từ dáng hình, sắc màu đến vị thế, sự chuyển dịch...của đối tượng quan sát: đôi mắt khi bà mỉm cười (hai con ngươi đen sẫm nở ra); tình cảm chứa trong đôi mắt long lanh (dịu hiền, ấm áp, tươi vui); Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nhưng hình như vẫn tươi trẻ.


4.2.2.2. Phải biết quan sát trực tiếp kết hợp với quan sát gián tiếp:


Quan sát trực tiếp là sự tiếp xúc thẳng với đối tượng trong thời điểm hiện tại, trước mắt. Quan sát gián tiếp là sự hồi nhớ những ấn tượng về đối tượng qua những lần tiếp xúc trước đó, quan sát trong nhiều hoàn cảnh, trong nhiều thời gian khác nhau. Việc kết hợp quan sát trực tiếp với quan sát gián tiếp sẽ làm cho kết quả quan sát trở nên đầy đủ, trọn vẹn hơn. Ví dụ: để tả mẹ, tả cô giáo hay tả bà của mình, các em cần quan sát trong hoàn cảnh khác nhau để cảm nhận về ngoài hình, tính tình hay hoạt động của người đó, khi viết mới hồi tưởng lại để viết bài văn.

4.2.2.3. Hướng dẫn các em quan sát theo một trình tự hợp lí: 

Đặc điểm hình dáng: tuổi, tầm vóc, khuôn mặt, nước da, mái tóc, cặp mắt, miệng, cách ăn mặc.

Đặc điểm tính tình và hoạt động: khi nói năng, thói quen, khi tiếp xúc, cư xử với mọi người, với công việc,...

4.2.2.4. Quan sát phải gắn với liên tưởng, so sánh: Liên tưởng là nhân sự việc, hiện tượng nào đó mà nghĩ tới sự việc, hiện tượng khác có liên quan. Ví dụ như bài viết của một học sinh tả cô giáo lúc cô chấm bài: “Em thấy cô luôn im lặng nhưng vẻ mặt cô biểu hiện rất nhiều điều. Khi cô gật đầu, tay đưa bút nhanh, dứt khoát, nét mặt tươi thì chắc chắn là lời khen đã hiện trên trang vở của bạn. Đôi khi cô đưa tay che miệng cười, nét mặt biểu hiện sự thích thú. Lúc đó, em biết chắc là cô đang đọc một bài văn văn có chi tiết hài hước, ngộ nghĩnh. Những lúc cô buồn, thở dài, nhíu mày, tay đưa bút chậm chạp thì em biết chắc là bài của bạn nào viết còn sơ sài, câu chữ cẩu thả.”                                                  
                                                                                       (Bài của Việt Phát)
4.2.2.5. Quan sát phải gắn với lựa chọn:

Lựa chọn trong quan sát là tìm ra những chi tiết cần ghi nhận trong những chi tiết quan sát từ đối tượng. Lựa chọn giúp các em không bị “sa lầy” vào những chi tiết tản mạn, tránh được tình trạng liệt kê tràn lan. Lựa chọn trong quan sát giúp bài viết của các em đi đúng trọng tâm, mục đích của bài viết, nêu bật được đặc điểm của đối tượng từ đó viết được đoạn, bài văn đạt chất lượng tốt.

4.2.2.6. Phải ghi nhận kết quả quan sát bằng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm:
Từ ngữ gợi tả là những từ ngữ giúp người đọc hình dung ra được đối tượng miêu tả một cách rõ nét. Từ ngữ gợi cảm tạo nên ấn tượng cảm xúc về đối tượng miêu tả trong lòng người đọc.
     Ví dụ đoạn văn mà học sinh tôi dạy, quan sát bà của mình và viết như sau: 
    “Bà nội của em đã ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi của vầng trăng muộn mằn cuối tháng. Dáng người nhỏ bé, gầy guộc. Để đánh dấu những năm tháng vất vả, cái lưng của bà đã còng xuống nên mỗi khi đi lại phải chống gậy... Mỗi khi có điều gì vui, bà mở miệng cười tươi càng hằn rõ vô số những nếp nhăn trên khuôn mặt phúc hậu của bà, để lộ hàm răng khấp khểnh đã rụng mất vài cái. Thế nhưng bà vẫn thường nhai trầu.”
                                                                                       (Bài của Tuấn Anh)
Với học sinh trung bình thì có thể cho các em quan sát tìm ý từ phần tả ngoại hình rồi đến tính tình hoạt động, còn với học sinh khá giỏi hơn có thể hướng dẫn các em kết hợp tả cả ngoại hình kết hợp với hoạt động, tính tình của người được tả như đoạn văn ở ví dụ dưới đây. 
            Nội dung quan sát gồm có các ý theo 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

+ Mở bài: Giới thiệu người định tả: cần chú ý quan sát (người đó là ai? xem em gặp người đó ở đâu, dịp nào? quan hệ của người đó với em thế nào?)

+ Phần thân bài: Hướng dẫn các em tập trung quan sát về hình dáng, tính tình, hoạt động.

- Hình dáng: tuổi tác, dáng điệu, vẻ mặt, phong thái,...Chỉ chọn những nét nổi bật riêng biệt của người đó, những nét làm cho người khác chú ý, nhận ra người đó (có thể về làn da, ánh mắt, nụ cười, mái tóc, dáng người,...) nên chọn một trình tự hợp lí để tả và xen với bộc lộ thái độ khi miêu tả. 
Những nét chọn tả không nhất thiết phải đẹp nhưng phải biết cách diễn tả phù hợp với thái độ cần có. Ví dụ: không nên viết khuôn sáo ví như lúc nào cũng tả cô giáo: “Cô có khuôn mặt trái xoan, da trắng như trứng gà bóc, mắt bồ câu đen lay láy, mũi dọc dừa,...” không đúng với thực tế nhưng cũng không nên viết những câu như “Cô giáo em lùn, mặt đầy mụn trứng cá,...” để nói cô giáo đã để lại cho mình những kỉ niệm tốt đẹp. Trong trường hợp như trên, tôi hướng dẫn các em diễn đạt hay hơn, ví dụ: “Cô giáo em người thâm thấp, da cô không được mịn màng nhưng bù lại cô có nụ cười rất tươi và ánh mắt luôn trìu mến khi nhìn chúng em học bài.”
          Hay một học sinh lớp tôi đã tả bác hàng xóm: “Bác Minh có gương mặt không đẹp nhưng rất dễ mến. Khuôn mặt bác hơi dài, nước da hơi ngăm đen, mũi cao, miệng hơi rộng. Bác hay cười lắm. Mùa hè, chúng em thường chơi đá cầu, nhảy dây trước khoảng sân nhà bác. Mỗi khi chúng em cãi nhau là bác lại xuất hiện với nụ cười tươi, độ lượng và nhẹ nhàng phân xử....”.     
                                                                                (Bài làm của Hà My)

         Học sinh đã biết kết hợp tả ngoại hình với tính cách của người được tả.

- Về tính tình: Thông qua cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói, việc làm, thái độ đối xử với người xung quanh để làm bộc lộ tính nết, đạo đức của người được tả. Phần này cần lưu ý cho các em cũng phải chọn những nét có cá tính riêng, những nét gây ấn tượng về tính cách của người đó, cũng không nhất thiết mặt nào cũng là ưu điểm như một bài liệt kê các ưu đểm mà phải chân thật.

Với học sinh có năng khiếu, tôi hướng dẫn các em: Hai nội dung tả hình dáng 
và tính tình không nhất thiết phải viết thành hai phần riêng mà đan xen nhau thì bài văn càng sinh động.

       Ví dụ: Một học sinh tả mẹ của mình đã viết:
          “Mẹ em năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi nên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn. Mỗi nếp nhăn đều chứa những lo toan, vất vả của mẹ. Khuôn mặt trái xoan tạo nên sự gần gũi. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn gọn gàng. Đôi mắt đen chứa nhiều nỗi buồn và vất vả. Mỗi khi nhìn vào mắt mẹ, em như hiểu mẹ đang nghĩ gì. Những khi mẹ vui, mẹ cười làm cho những nếp nhăn như mờ đi. Làn da nâu rám nắng với đôi bàn tay chại sạn do lao động vất vả, em càng thương mẹ biết bao! Mỗi khi sờ vào đôi bàn tay ram ráp ấy, em cảm thấy thật ấm áp!”
                                                                               (Bài làm của Thảo Vy)

+ Phần kết bài: Nêu cảm nghĩ của bản thân về người được tả. Cũng có thể kết bài một cách tự nhiên như cảm phục, quý mến, gần gũi, thân thương.

4.2.3. Hướng dẫn học sinh cảm nhận cái hay, cái đẹp của đoạn văn:

Trong quá trình dạy học Tập đọc, Luyện từ và câu, Chính tả hay tiết tập làm văn Hình thành kiến thức mới, tôi đều hướng dẫn học sinh tìm hiểu để cảm nhận cái hay, cái đẹp qua việc đọc một đoạn văn. Cảm nhận được cái hay, cái đẹp, các em sẽ hình thành được những cảm xúc thẩm mĩ, giúp cho việc học tập làm văn tốt hơn trong viết văn miêu tả người.


Để tìm hiểu cảm nhận cái hay, cái đẹp của đoạn văn, tôi hướng dẫn các em hình thành thói quen suy nghĩ, tự đặt và ghi các câu hỏi xoay quanh nội dung đoạn văn. Kết quả học sinh có thể tự đặt các câu hỏi như:
- Đoạn, bài văn tả ai? Khi nào? Ở đâu?

- Câu văn, đoạn văn nào tả ngoại hình, hoạt động, tính tình của nhân vật?

- Tác giả chọn những chi tiết nào để tả?

- Câu văn nào tả nội tâm, tình cảm của nhân vật?

- Em có nhận xét gì về cách tả của tác giả? Em thích câu văn nào? Vì sao?

- Tìm câu văn miêu tả có hình ảnh nhân hóa, so sánh, liên tưởng?

- Em nêu nhận xét về các câu văn ấy?
 Từ đó, trong đầu các em luôn có ý thức tìm hiểu, khám phá cũng như học tập cách miêu tả sáng tạo của tác giả mà áp dụng để tả người trong bài văn của mình. 

4.2.4. Hướng dẫn học sinh trau dồi, tích luỹ vốn kiến thức văn học:


Ở lứa tuổi các em thì việc dạy, rèn các kĩ năng làm văn thì việc tích luỹ văn học là điều kiện tối thiểu để học tốt môn Tiếng Việt, nhất là phân môn Tập làm văn tả người. Đây là một biện pháp tích cực để giúp học sinh trau dồi vốn kiến thức văn học. Các em có thể ghi chép lại các kiến thức, câu đoạn văn hay để ghi nhớ, bắt chước lâu dần thành thói quen để khi làm bài, những từ ngữ, hình ảnh, ý văn sẽ tự động tái hiện, giúp học sinh có thể vận dụng trong bài văn của mình. Với học sinh đại trà hay học sinh năng khiếu cũng rất cần tích lũy vốn từ như sau:
Về ngoại hình, các em phải ghi nhớ các từ dùng để miêu tả từng đối tượng, từng lứa tuổi sẽ khác nhau, lựa chọn các từ để tả cho phù hợp. Mỗi lứa tuổi, con người có những đặc điểm về hình dáng và tính tình khác nhau (người già thì tóc bạc, da nhăn; người trẻ thì mái tóc mượt mà, kiểu cách, làn da căng tràn sức sống,...). Mỗi người một hoàn cảnh sống, một trình độ văn hoá khác nhau. Tất cả những thứ ấy đều có ảnh hưởng đến sinh hoạt toàn diện của họ.
- Lựa chọn những từ ngữ thích hợp (nhất là các động từ, tính từ) để vừa nêu được những nét riêng biệt, nổi bật nhất của người được tả, vừa bộc lộ được thái độ, 
tình cảm của mình đối với người đó. 
Tôi hướng dẫn các em tích lũy các từ ngữ miêu tả qua các bài tập tổng kết vốn từ như:

- Từ ngữ miêu tả khuôn mặt: trái xoan, khuôn mặt hơi dài, mặt tròn, bầu bĩnh, 
trắng hồng, mịn màng, tròn trĩnh, bụ bẫm, căng tròn, dễ thương, phúc hậu, 
vuông vức, bầu bầu, thanh tú, đầy đặn, vuông chữ điền, mặt lưỡi cày,...
- Từ ngữ miêu tả làn da: trắng trẻo, ngăm đen, mịn màng, nhăn nheo, hồng hào, bánh mật, nhẵn nhụi, căng bóng, trắng hồng, trắng như trứng gà bóc, ...

- Từ ngữ miêu tả đôi mắt: một mí, đen láy, tròn xoe, hai mí, bồ câu, ti hí, lanh lợi, đen như hai hạt nhãn, tròn, dài, đen, long lanh, dịu dàng,...

- Từ ngữ miêu tả vóc người: vạm vỡ, thon thả, cân đối, thanh mảnh, nhỏ nhắn, thấp bé, gầy đét, lực lưỡng, dong dỏng, tầm thước, lưng đã còng,...

- Từ ngữ miêu tả mái tóc: đen nhánh, đen mượt, óng mượt, xơ xác, hoa râm, bạc phơ, dài, cắt ngắn gọn gàng hợp với khuôn mặt, xoăn, đen nhánh, nâu màu hạt dẻ, được buộc gọn sau gáy, đen như gỗ mun, chấm nhẹ bờ vai thon thả, bạc phơ, trắng như cước, mái tóc hoa râm,...
- Từ ngữ miêu tả tính tình, hoạt động: vui, hiền, nghiêm khắc, hiền lành, thật thà, hiền từ, chân chất, mộc mạc, điềm đạm, nghiêm nghị, ngoan ngoãn, vui tính, thích gần gũi với mọi người,...

* Trong các tiết Tập làm văn trả bài, ngoài việc chữa những bài chưa đạt để các em rút kinh nghiệm, tôi thường chọn những câu đoạn văn hay của học sinh trong lớp đọc lên để các em học tập cách miêu tả của bạn. Luyện cho các em viết các câu văn hay, sinh động hơn. Sưu tầm các bài văn hay nhiều cảm xúc của học sinh lớp trước để cho các em học tập. Với cách tích lũy vốn kiến thức như vậy, bất cứ học sinh nào trong lớp tôi dạy đều làm được bài văn tả người đúng yêu cầu, 
đúng đối tượng và các em không ngại viết văn nữa mà rất thích làm văn khi cô ra đề.

4.2.5. Hướng dẫn học sinh viết đoạn mở bài, kết bài văn hay:
Một bài văn hay là một bài văn phải có cách sắp xếp chặt chẽ. Mặc dù mở bài, thân bài, kết bài là 3 phần riêng rẽ song chúng phải có một sự thống nhất về ý 
(đều nhằm giải quyết vấn đề được nêu ra ở phần đề bài)

* Phần mở bài:  

Mở bài giống như một lời thân ái mời chào của chúng ta đối với người khách
đến thăm “vườn văn” của mình. Lời mời chào ấy phải hấp dẫn, gợi mở, gây được những ấn tượng ban đầu và nêu được ý muốn diễn đạt ở phần thân bài (giới thiệu được đối tượng cần nói đến ở thân bài). Mở bài phải nêu được đối tượng cần tả theo yêu cầu của đề bài.
Từ lớp 4, các em đã được học về hai cách mở bài đó là cách mở bài trực tiếp (giới thiệu ngay đối tượng) hoặc mở bài gián tiếp (nói chuyện khác rồi liên tưởng  mới giới thiệu đối tượng cần tả). Ở lớp 5, tôi nhấn mạnh và dạy thật kĩ với mỗi đề bài, cho các em tự lựa chọn và nêu miệng các mở bài, nhận xét mở bài nào hay, chưa hay để viết cho hợp lí.
* Ví dụ về mở bài trực tiếp: (Đề bài tả người mẹ của em).
Cũng như bao đứa trẻ khác, em được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấu yếm của mẹ. Mẹ đã chăm chút lo toan từng bữa ăn giấc ngủ cho em. Mẹ là người em yêu nhất trên đời.                                              
 (Bài của Thanh Thảo)

* Ví dụ về mở bài gián tiếp: (Đề bài tả cô giáo của em)
          Các bạn ạ! Với tôi ngôi trường như là ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi đó đã để lại bao nhiêu kỉ niệm buồn vui trong tuổi học trò chúng em vậy. Bây giờ, tuy tôi đã học lớp cuối cấp của bậc Tiểu học, sắp sửa rời xa mái trường thân yêu để bước vào ngôi trường Trung học. Nhưng thời gian năm năm học đâu phải là ít. Mỗi ngày đến trường với bao điều mới lạ mà thầy cô đã truyền dạy cho tôi. Người mà tôi yêu quý và để  lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là cô giáo dạy tôi lớp 5B, cô Nguyễn Thị Mai. 

                                                                              (Bài của Việt Anh)
Thời thơ ấu dưới mái trường Tiểu học, nơi viết nên nét chữ đầu đời cùng với bao kỉ niệm thân thương. Nơi em được bao thầy cô dìu dắt từ lúc mới bước chân vào lớp Một. Mỗi thầy cô như người mẹ thứ hai của em. Nhưng người mà em yêu quý nhất là cô Mai - chủ nhiệm lớp 5B của em - ngay từ tiết Tập đọc đầu tiên với bài “Thư gửi các học sinh”.  
                                            (Đề bài tả cô giáo đang dạy học – Phương Anh)
* Phần kết bài: 
Nếu như phần mở bài giống như một lời mời chào thân ái thì phần kết bài giống như một cuộc tiễn đưa người khách vừa đến thăm “vườn văn” của mình. Để tạo cho khách sự quyến luyến không muốn rời xa, cuộc “tiễn đưa” ấy phải thật tình cảm và chân thành. Muốn vậy, khi viết phần kết bài, tôi hướng dẫn các em phải viết thật cô đọng, ngắn gọn và súc tích, tránh kết thúc một cách đơn điệu, tẻ nhạt và cộc lốc. Kết bài chính là kết lại, khép lại nội dung vừa trình bày ở phần thân bài. Vì vậy cần khép bài một cách khéo léo để nó đọng lại và mở ra trong lòng người đọc những cảm xúc tràn trề, những hình ảnh đẹp đẽ mà chúng ta đã miêu tả, đã kể trong bài văn của mình.

          -  Với học sinh có năng khiếu, tôi hướng dẫn các em: Mỗi một câu văn khi đọc lên đều tạo ra những âm hưởng cao thấp khác nhau, lúc trầm lúc bổng. Với câu cuối cùng, các em lên tìm cách diễn đạt cho câu văn của mình trùng xuống, nếu không tìm được cách diễn đạt trùng xuống thì phải tìm cách diễn đạt cho âm hưởng của nó lướt lên, tạo cho câu văn có tiếng vọng, không nên để giọng văn ngang ngang khi kết bài. Nếu không làm được điều đó, âm thanh sẽ bị cụt, gây mất thiện cảm với người đọc. 

      -  Các em có thể dùng một trong 2 cách kết bài: Kết bài tự nhiên (cho biết kết thúc, không có lời bình luận thêm) và kết bài mở rộng (nói lên tình cảm, cảm xúc của mình, liên tưởng và có thêm lời bình luận).

* Ví dụ kết bài tự nhiên: 


Em thật hạnh phúc khi có bà ở cạnh, luôn giúp đỡ và động viên em trong học tập. Em thầm hứa với bà sẽ học giỏi đề bà vui lòng. Nếu như có một điều ước thì em ước bà sẽ sống mãi bên em.                                 (Quỳnh Amh)
           * Ví dụ về kết bài mở rộng:
   Ba tiếng trống vang lên, vừa lúc cô giáo dạy xong bài tập đọc. Chúng em đứa nào cũng tiếc nhưng cũng rất vui. Cô dặn chúng em chuẩn bị cho tiết học sau rồi cả lớp ra chơi. Em mong đến tiết học sau quá để được cô đưa tới những nơi phong cảnh đẹp, trù phú của Việt Nam quê hương thân yêu. Cô đã đưa chúng em đến bến bờ tri thức. Em hứa sẽ học thật tốt, thật giỏi để xứng đáng với công lao dạy dỗ của cô.

                                             (Đề bài tả cô giáo đang dạy học –Hùng Anh)
4.2.6. Rèn kĩ năng sắp xếp, diễn đạt ý:
Đề bài: Hãy tả người thân yêu trong gia đình.
        Học sinh đã tìm được một số ý dưới đây cho bài văn tả người thân trong gia đình. Em hãy giúp bạn lập dàn ý với các chi tiết đã tìm được:
Ví dụ:
-  Người em quý nhất trong gia đình, ngoài bố mẹ, là bà nội. 

-  Năm nay bà đã ngoài 70 tuổi.
-  Vóc người gầy gầy cao chừng 1,55 mét.

-  Lưng thẳng, không bị còng như các bà cùng lứa tuổi.
-  Khuôn mặt thon nhỏ, hai má hóp, mắt đeo kính lão, mồm lúc nào cũng bỏm bẻm miếng trầu.

-  Hàm răng ngả vàng đen do nhai trầu nhiều, đều đặn chưa sứt mẻ cái nào.
- Bà hay mặc bộ quần áo màu xanh đậm.
- Dáng đi nhanh nhẹn.

-  Hay trò chuyện với bà con hàng xóm.

-  Luôn tay, hết việc này lại sang việc khác. Không chịu ngồi yên một chỗ.

- Xem ti vi thích xem phim Việt Nam. Ham đọc báo nhưng không thích đọc truyện. Bà còn hay kể chuyện cổ tích ru cháu ngủ.
- Hay đi chùa với các bà trong hội Người cao tuổi.

-  Bà đi chùa có một ngày mà cả nhà ai cũng cảm thấy thiếu vắng.

          Sau  khi  tìm ý, cho các em chọn và sắp xếp ý theo trình tự miêu tả từ ngoại hình đến tính tình, hoạt động thành các đoạn Mở bài, Thân bài, Kết bài phù hợp. 
1. Mở bài: Người em quý nhất trong gia đình, ngoài bố mẹ, là bà nội. 
2. Thân bài: 

· Tả hình dáng: 

+ Năm nay bà đã ngoài 70 tuổi.
+ Vóc người gầy gầy cao chừng 1,55 mét.

+ Lưng thẳng, không bị còng như các bà cùng lứa tuổi.

+ Khuôn mặt thon nhỏ, hai má hóp, mắt đeo kính lão, mồm lúc nào cũng bỏm bẻm miếng  trầu.

+ Hàm răng ngả vàng đen do nhai trầu nhiều, đều đặn chưa sứt mẻ cái nào.

+  Bà hay mặc bộ quần áo mầu xanh đậm.

+ Dáng đi nhanh nhẹn.
· Tả tính tình:
+ Hay trò chuyện với bà con hàng xóm.

+ Luôn tay, hết việc này lại sang việc khác. Không chịu ngồi yên một chỗ.

+ Xem ti vi thích xem phim Việt Nam. Ham đọc báo nhưng không thích đọc truyện. Bà còn hay kể chuyện cổ tích ru cháu ngủ.

+ Hay đi chùa với các bà trong hội Người cao tuổi.

   3. Kết bài:  Bà đi chùa có một ngày mà cả nhà ai cũng cảm thấy thiếu vắng.

       *Tôi luôn cho học sinh làm quen và luyện tập nhiều về cách tìm ý, sắp xếp ý cho mỗi đề bài văn tả: cô giáo, tả người thân, tả bạn, tả em bé, tả người lao động,...trước khi các em tiến hành viết đoạn, bài văn. Mở bài, kết bài, tôi hướng dẫn các em viết luôn thành đoạn văn như trên đã trình bày. Tôi tiến hành nghiên cứu và dạy thật kĩ đối với bài văn tả ngoại hình, tả hoạt động của người để các em biết cách sắp xếp, diễn đạt ý và lập dàn ý thật tốt. Ngoài ra còn cho các em luyện cách sắp xếp câu cho sẵn thành đoạn, đoạn cho sẵn thành bài để luyện xếp ý. 
4.2.7. Rèn kĩ năng lập dàn ý:

Việc lập dàn ý theo yêu cầu của đề bài là việc làm khó đối với học sinh. Vì thế, tôi thường giúp các em quan sát, lập dàn ý theo một số bài tập luyện thành thói quen nên các em lập dàn ý thành thạo, nhanh với mỗi đề văn tả người như sau:

	1. Viết thêm một số từ ngữ vào chỗ trống để hoàn chỉnh cho đề bài văn tả  ông (bà) của em.
* Mở bài:..................................
* Thân bài:

+ Tả hình dáng:

- Vóc dáng:...............................
- Da: ..........................................
- Tóc:.........................................
- Cặp mắt:.................................
- Hàm răng:...............................
- Trang phục: ............................
+ Tả tính tình, hoạt động:

- Tính tình:.................................
- Thói quen, việc thường làm:...
- Tình cảm đối với con cháu và

mọi người xung quanh:...........
* Kết bài:................................
	1. Viết thêm một số từ ngữ vào chỗ trống để hoàn chỉnh cho đề bài văn tả ông (bà) của em.
Ví dụ:
- Bà ngoại em 70 tuổi. Bà sống với gia đình em.
+ Tả hình dáng:

- Lưng bà đã hơi còng.

- Bàn tay bà nhăn nheo, nổi những gân xanh.
- Tóc bà trắng như cước.

- Mắt bà còn rất tinh, luôn ánh lên niềm vui.

- Răng trắng nhưng đã lung lay vài chiếc.

- Bà ăn mặc rất giản dị.

+ Tả tính tình, hoạt động:

- Bà rất hiền

- Bà rất thích uống trà xanh. Sáng nào bà cũng chăm vườn rau và cây cối trong vườn. Khi bố mẹ đi làm, em đi học thì bà dọn dẹp nhà cửa.

- Trước khi đi ngủ, bà thường ôm em vào lòng và kể chuyện cổ tích cho em nghe. 

- Cả nhà đều yêu quý bà. Em mong bà thật khỏe mạnh để sống mãi với em.


4.2.8. Rèn kĩ năng viết câu, đoạn văn hay:
- Theo yêu cầu, mỗi học sinh lớp 5 phải viết được câu văn đúng ngữ pháp.  Đối với học sinh năng khiếu, tôi yêu cầu các em phải đặt câu đúng ý, giàu hình ảnh, tạo được sắc thái riêng của người được tả. Với học sinh hoàn thành bài, chậm tiến, tôi hướng dẫn các em đặt được câu đúng, thể hiện được ý cần tả. 
Ví dụ với đề bài Tả bạn của em, tôi gợi ý để học sinh lập được dàn ý theo mẫu bài tập trên, sau đó cho các em sử dụng các biện pháp nghệ thuật nhân hoá, so sánh, liên tưởng để viết câu văn hay hơn, miêu tả sinh động hơn như sau:
+ Với học sinh ở mức độ hoàn thành có thể viết:

Em và Lực ở cùng một làng và học chung một lớp. Nước da Lực đen giòn do
ham đá bóng. Cặp mắt sáng. Hàm răng trắng đều như hạt cườm. Bạn học rất thông minh nhưng có nhược điểm là chưa cẩn thận. 
+ Với học sinh năng khiếu viết: 


Em và Hải Sơn cùng học chung lớp với nhau. Hai chúng em thân nhau từ hồi còn bé tí. Chúng em đều tuổi Tuất  nhưng Hải Sơn  sinh đầu năm còn em sinh cuối năm. Bạn nhỏ người nhưng cao và chắc. Mái tóc cắt cua gọn gàng lộ rõ cái trán rô thông minh. Nước da Hải Sơn trắng hồng, cặp mắt đen láy, thông minh, nhanh nhẹn. Bạn rất duyên dáng với hàm răng trắng bóng đều như hạt cườm. Bạn đi đôi giày trắng, quần soóc trắng, đội mũ ca nô trắng với chiếc khăn quàng đỏ nổi bật trên nền áo đồng phục trắng tinh. Bạn bước lên sân khấu với tiết mục kể chuyện về Bác Hồ. Câu chuyện kể về Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng cũng đã gần gũi với nhiều người nhưng khi giọng bạn cất lên thì cả hội trường im lặng lắng nghe và dần bị cuốn hút bởi giọng kể miền Trung của bạn. Giọng kể của bạn rất truyền cảm làm cho mọi người thấy được tình thương yêu của Bác với thiếu nhi ở trại trẻ mồ côi. Cứ thế, nội dung câu chuyện được bạn diễn tả bằng cả giọng điệu lẫn nét mặt, ánh mắt và điệu bộ thật hấp dẫn. Câu chuyện bạn kể đã kết thúc mà hội trường vẫn xúc động, im lặng.... Em thật tự hào và vui khi có người bạn như Hải Sơn.
                                                       (Đề bài tả bạn thân của em – Sơn Tùng )
* Tôi luôn nhắc học sinh: Trong bài văn, chú ý viết bài văn hay, đủ nội dung bố cục, cần tả được ngoại hình, nội tâm của người được tả và thể hiện tình cảm của mình với người đó.

5. Kết quả đạt được:
        Sau thời gian nghiên cứu, trực tiếp soạn bài, giảng dạy (Bài soạn ở phần cuối) và thực hiện sáng kiến tại trường, lớp tôi dạy, tôi đã khảo sát chất lượng về bài văn tả người ở hai lớp và đạt được những kết quả đáng khích lệ qua các đề bài sau (học sinh lựa chọn một trong các đề bài sau):


 1, Tả một người thân (ông, bà, bố mẹ, anh, em) của em.

 2, Tả một bạn học của em.

           3, Tả một người lao động (công nhân, nông dân, thợ thủ công, bác sĩ, cô 
giáo, thầy giáo) đang làm việc. 
Kết quả lớp tôi với 31 học sinh, đạt kết quả sau khi kiểm tra chất lượng cuối học kì I như sau:
* Khảo sát sau khi dạy thực nghiệm
	Lớp
	Sĩ số
	Số em xác định đúng đối tượng để tả, viết được bài văn hoàn chỉnh
	Số em đã xác định đúng đối tượng miêu tả nhưng viết sơ sài, câu văn chưa hay
	Số em xác định đúng đối tượng, viết chưa đạt yêu cầu bài văn miêu tả

	
	
	em
	%
	em
	%
	em
	%

	Lớp thực nghiệm
	33
	21
	63,6
	11
	33,4
	01
	3,3

	Lớp đối chứng
	34
	16
	47,1
	13
	38,2
	5
	14,7


(Lớp đối chứng tôi chỉ khảo sát, không dạy)


Qua nghiên cứu, dạy thực hiện sáng kiến và khảo sát học sinh hai lớp 5, tôi thấy học sinh lớp tôi dạy thực nghiệm viết được bài văn đúng yêu cầu của đề bài văn tả người

       - Bài văn viết không còn sơ sài, sai lỗi về câu, từ, thứ tự quan sát. Số học sinh sai sót còn rất ít, không quá cao như trước đây.

       - Bài  khảo sát chất lượng học sinh năng khiếu khối 5 có nhiều bài viết hay. 


Tôi thấy khi vận dụng các phương  pháp dạy học mới nêu trên – các tiết học Tập làm văn diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Tất cả các em đều được thực hành luyện tập nhiều, chịu khó tìm tòi, viết bài, biết vận dụng lí thuyết vào thực tế một cách linh hoạt, sáng tạo. Đối với học sinh hoàn thành bài, các em đã xác định đúng yêu cầu của đề, biết viết câu văn đủ ý, đúng, viết đoạn văn có hình ảnh, bố cục đầy đủ. Với học sinh giỏi, các em đã biết quan sát chọn lọc, sử dụng tốt các biện pháp nghệ thuật trong khi làm bài.

         Qua kết quả thực tế giảng dạy trên lớp, tôi thấy việc đổi mới phương pháp dạy, soạn, giảng bài, dạy kĩ các dạng bài tả người cơ bản là rất cần thiết, nó làm cho không khí học tập sôi nổi hơn, lớp học sinh động, diễn ra nhẹ nhàng mà hiệu quả. Mặt khác, nó góp phần tích cực phát huy trí tuệ, tính sáng tạo và khả năng tự chủ của học sinh, phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành về giáo dục đào tạo của Nhà nước.       

6. Điều kiện sáng kiến được nhân rộng:

6.1. Về nhân lực:


Những năm gần đây, ngành giáo dục coi trọng chất lượng đầu ra nên nhà trường luôn coi trọng việc lựa chọn phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng.. Vì vậy, các lực lượng trong và ngoài nhà trường tích cực hỗ trợ về con người, vật chất để việc áp dụng sáng kiến vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng. Khi áp dụng có kết quả học sinh hào hứng tham gia học tập: Thích học môn Tiếng Việt, thích quan sát, làm bài tập làm văn miêu tả và không còn ngại làm văn như trước nữa. Việc lựa chọn phương phương dạy của tôi đã được nhà trường, các cấp lãnh đạo, học sinh, phụ huynh nhất trí, ủng hộ cao. Giáo viên thấy rõ được mục đích, thấy được tầm quan trọng, đầu tư nhiều thời gian, công sức vào hoạt động trên lớp kết hợp để học tốt các môn học khác. 
6.2. Về trang thiết bị:


Nhà trường đã quan tâm đầu tư lớn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học. Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực con người, kinh phí, thời gian …cho giảng dạy. Ngoài ra, nhà trường còn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục với các doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn, các đơn vị kết nghĩa đầu tư cho hoạt động giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất.

6.3. Về kĩ thuật:


Hoạt động giảng dạy chung được tổ chức nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho học sinh còn giúp học sinh gần gũi thiên nhiên, khám phá các thế giới, con người, xã hội và phát triển toàn diện nhân cách. Giúp các em mở rộng thêm về kĩ năng sống và kĩ năng giao tiếp. Kỹ thuật xây dựng mô hình học tập, miêu tả trong môn học và tạo điều kiện để học sinh học tập, nghiên cứu, sáng tạo đòi hỏi người giáo viên phải xây dựng các hoạt động học tập, rèn luyện trí nhớ và khả năng tư duy sáng tạo cho trò  kết hợp với các hoạt động khác trong nhà trường để góp phần thực hiện tốt việc “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.
 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:

1.1. Đánh giá thực trạng:


Dạy học là cả một quá trình lao động vừa thực hiện những điều đã biết trong giảng dạy vừa phải tìm tòi thêm cái mới, nghiên cứu thêm kiến thức cũ để có kiến thức chuyên sâu về nhiều vấn đề liên quan đến nội dung và phương pháp dạy học. Có như thế, việc dạy học mới trở nên hứng thú, tránh được sự lặp lại, sáo mòn, hiệu quả kém. Là người giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh và là người chịu trách nhiệm về hiệu quả giáo dục nên tôi thấy cần có ý thức tự học, tự nghiên cứu để làm chủ kiến thức nhằm tổ chức tốt các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.  Trong đề tài này, tôi xin chia sẻ với đồng nghiệp một ít sáng kiến về phương pháp dạy tập làm văn miêu tả người nhằm nâng cao chất lượng, công việc mà tôi đã đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Mong rằng, qua việc nghiên cứu của tôi, nếu được đông đảo đồng nghiệp đồng tình, hưởng ứng và thực hiện tốt thì chất lượng giáo dục sẽ ngày càng nâng cao và đi vào thực chất. 
Vì vậy người giáo viên cần chú ý các yêu cầu khi soạn bài về văn tả người:
       - Phải nắm chắc yêu cầu của bài trong chương trình, lựa chọn đề bài phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp. Chỉ với đối tượng học sinh năng khiếu mới tìm và thực hành các đề bài ở tài liệu ở ngoài sách giáo khoa.

     - Trong các tiết dạy học trên lớp, các tiết luyện tập tăng cường, nhất là 

tiết Luyện từ và câu, Tập đọc, Chính tả, tôi đều rất chú ý vấn đề dạy và tìm hiểu cách miêu tả trong văn bản để học sinh tích luỹ kiến thức cũng như phương pháp quan sát, tả người của các nhà văn  nhằm  viết được bài văn hay.

      - Luôn có ý thức rèn luyện về viết văn cho mọi đối tượng học sinh nhất là học sinh năng khiếu.

      - Với học sinh chậm, giáo viên cần phải chú ý quan tâm, hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn để các em có hứng thú học tập. Thường  xuyên động viên học sinh kịp thời cho dù đó chỉ là một câu văn hay, sáng tạo.

1.2. Các giải pháp đã thực hiện:
    1.2.1. Đảm bảo dạy đúng chương trình, thời khóa biểu do Bộ Giáo dục ban hành: 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình chuẩn, giảm tải Bộ giáo dục, Sở giáo dục 
đào tạo Hải Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc về tổ chức thực hiện giảng dạy trong trường học. 

- Nghiên cứu, nắm chắc chương trình lớp đang dạy và chương trình của bậc học để lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp địa phương, nâng cao chất lượng.


- Tiến hành nghiên cứu, soạn giảng đúng chương trình, nội dung từng bài, củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức. 


- Dạy học bám sát các chủ điểm trong chương trình, sách giáo khoa.

- Đảm bảo sự chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường. Phối kết hợp tốt các lực lượng giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội để áp dụng sáng kiến vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 

1.2.2. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho các đối tượng học sinh: 

- Với học sinh năng khiếu: Tôi tiến hành phân loại học sinh ngay từ đầu năm và lên kế hoạch bồi dưỡng trong từng bài, từng tiết học, nghiên cứu kĩ nội dung bài, dạy chắc kiến thức cơ bản, nâng cao, sửa cho học sinh từng câu, đoạn văn. Khen ngợi các em khi có câu văn hay, sáng tạo.
- Với học sinh đại trà, tôi tiến hành giảng dạy đúng, đủ, chắc kiến thức cơ bản, động viên các em tự suy nghĩ, sáng tạo thêm trong mỗi bài học. Khen ngợi, động viên kịp thời khi các em sáng tạo. Nhắc nhở, kèm cặp thường xuyên với các em chậm tiến bộ.
Các phương pháp dạy học trên được áp dụng đều mang tính khả thi và áp dụng tốt trong các trường tiểu học đặc biệt cho học sinh lớp 5 học về miêu tả người.

1.3. Kết quả áp dụng các giải pháp:


Để việc dạy học viết văn tả người  cho học sinh lớp 5 đạt kết quả cao hơn, giáo viên cần phải nắm chắc yêu cầu mỗi đề bài, dạng bài, soạn bài theo phương án phù hợp, tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp, quan sát chi tiết có chọn lọc, hướng dẫn học sinh biết quan sát, lập dàn ý chi tiết, luyện viết câu đúng, hay, viết được bài văn theo yêu cầu:


- Giáo viên phải kiên trì, vượt khó, chịu khó tìm tòi, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, say mê với công việc.


- Dạy kĩ với từng dạng bài mới, luyện tập thường xuyên.


- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị kĩ bài trước khi đến lớp.


- Nhắc học sinh thường xuyên quan sát đối tượng miêu tả. Kèm cặp, kiểm tra học sinh chậm thường xuyên.


- Dành thời gian chấm, chữa tay đôi với học sinh. 

- Có đủ sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt, bài tập nâng cao, nghiên cứu đưa ra các đề bài phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Tích cực dự giờ thăm lớp, áp dụng chuyên đề mới của các bạn đồng nghiệp để các tiết dạy đạt kết quả cao hơn.


- Tăng cường đọc sách báo, tra cứu tài liệu, tích cực học tập để nâng cao nghiệp vụ cho bản thân.


- Phối hợp ba môi trường giáo dục “Gia đình, nhà trường và xã hội” để rèn học sinh học tốt môn Tiếng Việt lớp 5.

2. Khuyến nghị:
2.1. Về phía nhà trường, tổ chuyên môn:
-  Nên phân công cho giáo viên dạy chuyên lớp 5 thì sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, dạng bài hơn.

- Thư viện nhà trường cần có phong phú nhiều sách tham khảo, tạp chí về văn học.

- Cần chỉ đạo tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức những buổi chuyên đề, hội thảo nhằm nâng cao trình  độ chuyên môn về môn Tiếng Việt cho giáo viên.
- Cần mở chuyên đề về dạy học về dạng bài văn tả người cho giáo viên dạy khối 5 để bồi dưỡng giáo viên, giúp giáo viên nắm chắc phương pháp giảng dạy có hiệu quả đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.


2.2. Đối với giáo viên: 

- Cần chú trọng, nắm chắc chương trình, kiến thức môn Tiếng Việt lớp 5. 

- Cần chấm chữa bài tay đôi với học sinh để chữa bài hay góp ý kịp thời với từng loại bài, đề bài.

- Thường xuyên quan sát sự vật, con người, thiên nhiên, tìm tòi, sáng tạo, có những câu, đoạn văn hay để hướng dẫn học sinh.
- Ngay từ đầu năm, giáo viên điều tra, phân loại, nắm chắc từng đối tượng học sinh: năng khiếu, hoàn thành bài, học sinh chậm tiến bộ để có được kế hoạch dạy học phù hợp, có những biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.Tạo điều kiện tốt nhất góp phần phụ đạo học sinh chậm tiến bộ biết làm và làm được một bài văn hoàn chỉnh.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp với khả năng học sinh, điều kiện thực tế.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức cho bản thân thông qua việc đọc tài liệu, tự học và tự bồi dưỡng.

2.3.Về phía học sinh:
- Học sinh cần phải tự giác học tập, ham tìm hiểu, quan sát người, sự vật xung quanh ta ở mọi nơi, mọi lúc; luôn trau dồi vốn sống, vốn hiểu biết.

2.4. Đối với phụ huynh học sinh: 

- Cần tạo điều kiện để các em được khám phá, tìm tòi, quan sát thế giới. Có đủ dụng cụ, thời gian học tập cho các em.

Trên đây là sáng kiến về “Phương pháp dạy học nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn tả người cho học sinh lớp 5” của tôi, tôi đã nghiên cứu và áp dụng trong nhiều năm, đặc biệt nghiên cứu kĩ, áp dụng trong năm học 2018 - 2019 và đạt kết quả khá cao.

Song đây là một vấn đề khó, rộng cần sự đầu tư nghiên cứu nhiều hơn nữa. Vì vậy trong quá trình viết không sao tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong các quý vị trong Hội đồng khoa học các cấp cùng bạn bè đồng nghiệp góp ý để sáng kiến này được hoàn chỉnh hơn, giúp tôi dạy học sinh đạt kết quả cao hơn nữa. 



                                           Tôi xin chân thành cảm ơn!
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(Trước khi nghiên cứu viết sáng kiến)

Tập làm văn

Cấu tạo của bài văn tả người

I/ Mục tiêu:
- Nắm được cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài)

- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người thân trong gia đình.

- Có ý thức viết một bài văn tả người đủ bố cục và nội dung.

II/ Đồ dùng dạy học.

- GV: Bảng phụ viết đáp án của bài tập phần Nhận xét.

III/ Các hoạt động dạy -học;

1. Kiểm tra bài cũ;

- Nhận xét về bài viết đơn của học sinh.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài.

                     b) Hướng dẫn nội dung:

	* Phần nhận xét.

+ Bài 1: (GV đ​ưa bảng phụ)

 - Gọi HS đọc đề bài.

- GV chốt lời giải đúng.
+Mở bài: Thân hình…Đẹp quá!: Giới thiệu về A Cháng

 Giới thiệu người định tả (Hạng A Cháng) bằng cách đưa ra lời khen của các cụ già trong làng về thân hình khỏe, đẹp của A Cháng.

+ Thân bài: Hình dáng của A Cháng: ngực nở…da đỏ, bắp tay bắp chân…ra trận

- Hoạt động và tính tình: lao động chăm chỉ, cần cù, say mê, tập trung cao độ…

+ Kết bài: Ca ngợi sức tràn trề của A Cháng, niềm tự hào của dòng họ

+ Bài 2, 3: HS nêu y/c bài: tả ngoại hình, hoạt động, tính tình.

- GV chốt lời giải đúng.

+ Bài 4: HS nêu kết bài và nội dung

* Bài 5: Qua bài trên, em thấy cấu tạo của bài văn tả người là gì?

c, Ghi nhớ.

- GV cho HS thảo luận rút ra  ghi nhớ.

d, Luyện tập.

 - GV gọi HS đọc đề bài.

* Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người trong gia đình em (chú ý những nét nổi bật về ngoại hình, tính tình và hoạt động của người đó.)

- GV chốt lời giải đúng.

3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu lại phần ghi nhớ. 

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập tả ngư​ời


	- HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

- HS làm việc theo cặp xác định các phần mở bài, thân bài, kết bài.

- HS nối tiếp nêu câu trả lời.

- HS khác nhận xét rút ra kết luận: Bài văn gồm có 3 phần:

1. Mở bài: Giới thiệu người định tả

2. Thân bài: 

- Tả hình dáng

- Tả hoạt động, tính nết

3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả

- HS nêu

- HS đọc, nêu câu văn tả 

- HS nêu

- HS nêu

- 3 HS đọc

- 1HS nêu - Lớp nhận xét.

- HS nhắc lại.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Lớp đọc thầm làm việc cá nhân vào VBT, 1 em làm bảng phụ.

- HS nêu câu trả lời 
- Lớp nhận xét.

- HS chữa bài.
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(Sau khi nghiên cứu viết sáng kiến)

Tập làm văn

Cấu tạo của bài văn tả người

I/ Mục tiêu:
- Nắm được cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn tả người (Nội dung ghi nhớ).
- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người thân trong gia đình.

- Có ý thức viết một bài văn tả người đủ bố cục và rõ nội dung.

II/ Đồ dùng dạy học.

- GV: Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý ba phần (Mở bài, thân bài, kết bài) của bài Hạng A Cháng. Bảng phụ viết đáp án của phần Nhận xét.
+ 2 bảng nhóm dành cho 2 học sinh lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người thân trong gia đình (Phần Luyện tập). 
III/ Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ;

- Nhận xét về bài viết đơn của học sinh (HS).
- Một, hai học sinh nhắc lại cấu tạo ba phần của bài văn tả cảnh.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài.

                     b) Hướng dẫn học sinh hình thành kiến thức và luyện tập:

	a.  Hướng dẫn HS nhận xét.

+ Bài 1: (GV đ​ưa bảng phụ)

 - Yêu cầu HS đọc đề bài, đọc bài, quan sát tranh minh họa bài Hạng A Cháng và hỏi: Qua bức tranh, em cảm nhận được điều gì về anh thanh niên?
- GV mời 5 HS đọc nối tiếp nhau 5 câu hỏi gợi ý tìm hiểu về cấu tạo bài văn Hạng A Cháng.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS chậm.
- Gọi HS xung phong trả lời, HS khác bổ sung ý kiến.
- GV chốt lời giải đúng: 
+Mở bài: Thân hình…Đẹp quá!: Giới thiệu về A Cháng

  Giới thiệu người định tả (Hạng A Cháng) bằng cách đưa ra lời khen của các cụ già trong làng về thân hình khỏe, đẹp của A Cháng.

+ Thân bài: - Hình dáng của A Cháng có những đặc điểm nổi bật: ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như trắc gụ; vóc cao, vai rộng, người đứng như cái cột đá trời trồng; khi đeo cày, trông hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.
 - Hoạt động và tính tình: lao động chăm chỉ, cần cù, say mê, tập trung cao độ đến mức chắm chắm vào công việc.
+ Kết bài: Ca ngợi sức tràn trề của A Cháng, niềm tự hào của dòng họ Hạng.
- GV đưa bảng phụ tóm tắt dàn ý của ba phần của bài Hạng A Cháng
+ Bài 2, 3: HS nêu y/c bài: tả ngoại hình, hoạt động, tính tình.

- GV chốt lời giải đúng.

+ Bài 4: HS nêu kết bài và nội dung

* Bài 5: Qua bài trên, em thấy cấu tạo của bài văn tả người là gì?

b. Ghi nhớ.

- GV cho HS thảo luận rút ra  ghi nhớ.
- Yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ trong sách giáo khoa để nắm vững cấu tạo bài văn tả người.
c. Hướng dẫn HS luyện tập.

 - GV gọi HS đọc đề bài trong sách giáo khoa.
- Nhắc HS: Lập dàn ý theo ba phần (Mở bài, Thân bài, Kết bài) của bài văn tả, chú ý ghi lại những chi tiết nổi bật về hình dáng, tính tình và hoạt động của người đó.

- Em định tả ai?

- Phần mở bài em nêu những gì?

- Em càn tả được những gì về người đó trong phần thân bài?

- Kết bài em nêu những gì?

- Yêu cầu HS làm bài, 2 HS làm bài vào bảng nhóm, gắn lên bảng để chữa bài thành một dàn ý tả người hoàn chỉnh.

* GV bổ sung thêm cho HS như phần cuối bài.

* Ví dụ về dàn bài chi tiết (Cho HS nêu miệng) 
- GV chữa bài, chốt lời giải đúng.

3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu lại phần ghi nhớ. Em hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người?
- Nhận xét tiết học. Biểu dương kết quả học tập của  học sinh.
- Dặn HS thuộc nội dung phần ghi nhớ, hoàn chỉnh dàn ý bài văn tả người. Luyện viết bài văn theo dàn ý trên.
- Chuẩn bị bài: Luyện tập tả ngư​ời
	- 2 HS khá, giỏi đọc bài, lớp đọc thầm.
- Anh thanh niên là người rất khỏe mạnh và chăm chỉ. 
- HS làm việc theo cặp xác định các phần mở bài, thân bài, kết bài.

- HS nối tiếp nêu câu trả lời.

- HS khác nhận xét rút ra KL: Bài văn gồm có 3 phần:

1. Mở bài: Giới thiệu người định tả

2. Thân bài: 

- Tả hình dáng: Tầm vóc người đó, khuôn mặt, cặp mắt, mái tóc, cách ăn mặc,...
- Tả hoạt động, tính tình: đặc điểm khi nói chuyện, thói quen, khi tiếp xúc với mọi người...
3. Kết bài: Nêu ấn tượng, cảm nghĩ của em về người được tả

- HS nêu

- 2 HS đọc lại
- HS đọc, nêu câu văn tả trong bài
- HS nêu
- HS rút ra kết luận
- 3 HS đọc phần ghi nhớ
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, 1 HS đọc to, lớp đọc thầm làm việc cá nhân vào VBT, 1 em làm bảng phụ.
- Vài HS nêu người định tả: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, ...
- Giới thiệu về người định tả

- Tả hình dáng: tuổi, tầm vóc, nước da, mắt, má, chân tay,  dáng đi, cách nói, ăn mặc...

Tả tính tình, thói quen, tả hoạt động (việc người đó thường làm hay việc làm cụ thể)

- Em nêu tình cảm, cảm nghĩ của mình về người đó. Em đã làm gì để thể hiện tình cảm ấy.

- HS nêu câu trả lời
- Lớp nhận xét.

- HS chữa bài.
- 2 HS nêu lại
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- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Yết Kiêu – Gia Lộc – Hải Dương

 - Điện thoại: 0977671968
     4- Đồng tác giả: Không

     5- Chủ đầu tư sáng tạo ra sáng kiến:

- Trường Tiểu học Yết Kiêu – Gia Lộc – Hải Dương

- Điện thoại: 03203716207
     6- Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: 

- Trường Tiểu học Yết Kiêu – Gia Lộc – Hải Dương.

- Điện thoại: 03203716207
    7- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
- Việc rèn luyện phải đi đôi với phương tiện, thiết bị dạy học, tư tưởng nhận thức của giáo viên, phụ huynh và học sinh.

   8- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: bắt đầu từ tháng  9/2022
      HỌ TÊN TÁC GIẢ



XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

                ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN   

Đỗ Thị Mền
TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Hoạt động giảng dạy trong trường Tiểu học, đặc biệt là với học sinh cuối cấp là vô cùng quan trọng bởi chất lượng lớp 5 chính là hiệu quả giáo dục, chất lượng đầu ra của bậc học nên việc dạy học, lựa chọn phương pháp dạy học là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, giúp cho việc dạy của cô nhẹ nhàng, đơn giản, việc học tập của các em sẽ thoải mái, tự thu nạp kiến thức, sáng tạo trong viết văn và góp phần học tốt các môn học khác. Mặt khác qua quá trình dạy học ở những năm trước, ở các lớp khác, tôi thấy chất lượng làm bài văn của các em chưa cao nên khi dạy văn miêu tả lớp 5, tôi đã nghiên cứu các phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng và viết nên sáng kiến “Phương pháp dạy học nâng cao chất lượng môn tập làm văn tả người cho học sinh lớp 5.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:

2.1. Điều kiện:


- Để áp dụng tốt sáng kiến vào giảng dạy thì người giáo viên yêu nghề, mến trẻ, tận tâm, tận lực với công việc.


- Học sinh tích cực học tập, thông minh, sáng tạo, chăm chỉ học tập, quan sát, viết văn thường xuyên, chịu ghi nhớ, lắng nghe theo hướng dẫn của của thầy cô.

2.2. Thời gian: Dạy 15 tiết chính khóa theo chương trình, ngoài ra còn dạy luyện viết bài ở những tiết tăng xuyên suốt trong năm học.

2.3. Đối tượng:


- Học sinh: Chủ yếu là học sinh lớp 5 trong các trường tiểu học. Có thể áp dụng sáng kiến này cho các lớp 2,3,4 trong môn Tiếng Việt đặc biệt là các bài Tập làm văn về người.


- Giáo viên khối lớp 5.

2.4. Cơ sở vật chất:


Dựa vào cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường: phòng học, bàn ghế, sách, vở, thiết bị dạy học như tranh ảnh, sách tham khảo,...

3. Nội dung sáng kiến:

3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:

 
Sáng kiến đã được áp dụng dạy học viết văn miêu tả người cho học sinh lớp 5 đạt kết quả cao.

3.2. Khả năng áp dụng sáng kiến:


Sáng kiến có tính khả thi cao có thể áp dụng trong việc giảng dạy cho học sinh lớp 5 trong các trường Tiểu học trên toàn quốc.

3.3. Lợi ích thiết thực của sáng kiến:


- Kinh phí đầu tư cho việc thực hiện sáng kiến ít, không mất thời gian, tiền của mọi người và phù hợp với điều kiện của lớp, trường, địa phương và gia đình mà chất lượng học tập tăng cao, giảm thời gian, công sức dạy - học.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:

- Sáng kiến đã vận dụng các phương  pháp dạy học mới nên các  tiết học Tập làm văn diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả với mọi đối tượng học sinh. 

- Sáng kiến góp phần tích cực phát huy trí tuệ, tính sáng tạo và khả năng tự chủ của học sinh, phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành về giáo dục đào tạo của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng học sinh tới mức cao nhất.

- Sáng kiến mở đường cho GV tiểu học không còn tâm lý ngại, sợ dạy phân môn Tập làm văn.      

   5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

* Về phía nhà trường: 

-  Nên phân công cho giáo viên dạy chuyên lớp 5 thì sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, dạng bài hơn.

- Thư viện nhà trường cần có phong phú nhiều sách tham khảo, tạp chí về văn học.

- Cần chỉ đạo tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức những buổi chuyên đề, hội thảo nhằm nâng cao trình  độ chuyên môn về môn Tiếng Việt cho giáo viên.

* Về phía giáo viên:

- Cần chú trọng, nắm chắc chương trình, kiến thức môn Tiếng Việt lớp 5. 

- Cần chấm chữa bài tay đôi với học sinh để chữa bài hay góp ý kịp thời với từng loại bài, đề bài.

* Về phía học sinh: 

- Học sinh cần phải tự giác học tập, ham tìm hiểu, quan sát người, sự vật xung quanh ta ở mọi nơi, mọi lúc; luôn trau dồi vốn sống, vốn hiểu biết.

* Về phía phụ huynh học sinh: 

- Cần tạo điều kiện để các em được khám phá, tìm tòi, quan sát thế giới. Có đủ dụng cụ, thời gian học tập cho các em.
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